
VỨT RA NƠI QUY ĐỊNH 

TRƯỚC 8:00 SÁNG

Dán ở những nơi

dễ nhìn thấy!

Ngày giờ và địa

điểm được thông

báo ở bảng tin 

hoặc homepage

● Rửa sạch bên trong

● Lau qua vết bẩn

● Những rác không lau được vết

bẩn thì vứt vào rác cháy được.

Phong bì

Hóa đơn

File

● Giữ nguyên kẹp giấy,…

Tờ rơi quảng cáo

Tem, bưu thiếp

Chai nước ngọt, 

dấm, shoyu,..

● Tháo nắp, gỡ lớp vỏ

● Nắp và vỏ cho vào rác plastic

● Bóp bẹp chai

Bìa carton

Vỏ hộp sữa

Những lon đồ uống có kí hiệu trên

Chai thủy tinh đựng đồ uống

● Phân loại riêng theo màu

( không màu, màu xanh, các màu

khác,..)

● Bỏ nắp, súc qua bên trong chai.

Vứt nắp vào rác nhựa hoặc rác

không cháy được.

Gương
Máy tính

Bình ắc quy

Bánh, lốp xe

Bật lửa

Điện thoại

Kí hiệu lon！

朝9時から3時まで

★ Cho vào túi rác quy định

Túi chữ màu xanh lá

くわしくはウラ面を見てね5

２ VỨT RA NƠI THU GOM QUY ĐỊNH TỪ 7:00 ~ 8:00

7

● Lau qua các vết bẩn nếu có

● Gấp nhỏ lại

Thú bông

C D• DVD

Túi, cặp

Bàn

Lò vi sóng

Máy hút bụi

Các loại cốc, ly

Bát, đĩaBáo

Quạt

Bỏ vào các thùng tại khu thu gom rác

Ô

Ghế sofa

Xe đạp

★ Cho vào túi rác quy định

Túi màu vàng

● Kích cỡ có thể vứt ra khu thu gom rác tập

trung là dưới 30cm×50cm×30cm

（Nếu không thể cho vừa thùng chứa thì

phân loại vào rác cỡ lớn）

Cùng phân loại
rác nhé!

Nếu số lượng nhiều thì

hãy gọi điện tới phòng

môi trường để trao đổi.

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  P H Â N  L O Ạ I  R Á C

Hầu như tất cả các loại giấy
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Các loại túi, vỏ nilon

Vỏ kẹo

Những rác có

dấu này!

Đồ trang trí gốm sứ

Chậu cây

Túi

nilon

Các loại vỏ hộp, vỉ

Vỏ hộp mì

Khay đựng Thùng xốp

Vỉ trứng, hộp bento

Các loại tuyp, lọ, nắp chai

Lọ dầu gộiLọ mayonaise

Bìa

cứng

giữ áo

sơ mi

Hộp bánh kem

Hộp giấy

Túi giấy

★ Cho vào túi rác quy định

Túi chữ màu xanh lá

Chai pet 

có kí hiệu này

Bình thủy tinh đựng gia vị, đồ ăn

Sách, tạp chí

● Nếu mặt bên

trong là giấy bạc

thì bỏ sang rác

giấy.

Khăn, chăn mỏng, 

quần áo

● Có thể để nguyên

nút, khóa,…

●Chăn to, rèm

cửa, thảm thì vứt

sang rác lớn

Dao

Bóng đèn

Bàn là
Bình nước điện

● Dùng hết,

không đục lỗ

Các loại bình xịt

Chai thủy tinh vỡ, 

bẩn không thể rửa sạch

Tủ quần áo

● Cho vào túi quy định, 

buộc chặt miệng túi, 

vứt cùng rác cháy

được.

Bàn trang điểm

Máy sưởi

● Dùng sạch dầu

trước khi vứt.

Rác tươi

● Để ráo nước

Giấy thấm dầu, 

các loại giấy bẩn,..

Đồ dùng nhựa

Văn phòng phẩm

Bỉm

● Viết chữ 「おむつ」(bỉm) ở 

bên ngoài túi đựng thì có thể

vứt bỉm vào túi bóng thông

thường.

● Không vứt lẫn với các loại

rác cháy được khác.

Những đồ khó xử lý

Sơn

Thuốc trừ sâu

Dầu nhớt các loại

4 loại đồ điện gia dụng

Điều hòa

Tủ lạnh

Tủ đông
Máy giặt, 

máy sấy

Liên hệ với cửa hàng

bán, công ty chuyên

xử lý rác để xử lý.

● Có thể cho vào loại túi

nilon trong suốt, túi nửa

trong suốt thông thường.

● Rũ bỏ hết đất trước khi 

vứt.
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Kim loại,…

Dây điện, dây kim loại

Dây điện Dây cap Móc treo

Vật nguy hiểm
Các loại pin

Bát đũa, nồi, chảo.. 

bằng kim loại

Chăn, rèm

● Tháo các phần kính

gắn liền với đồ gỗ

trước khi vứt tại khu

thu gom.

Phần vải ô 

cho vào rác

cháy được

● Nếu sợ lộ thông tin cá nhân

thì có thể cho vào máy hủy

giấy.

Tivi

Nếu có thắc mắc hãy liên lạc tới
bộ phận môi trường Taketoyo
☎0569-72-1111

● Dùng dây buộc lại.

● Nếu trời mưa thì

vứt vào lịch thu

ngày tiếp theo.

Thứ Tuần thứ……hàng tháng

Giấy báo, quần áo cũ, lon, 

chai thủy tinh cũng có thể

vứt vào những ngày thu

gom của hội tình nguyện.

VỨT RA NƠI THU GOM TẬP TRUNG たけとよ・おおあし TỪ 9:00~15:00 Xem thông tin 

cụ thể ở mặt sau

Trung tâm môi trường

khu vực phía Nam Chita 
5 Khu vực thu gom rác tái

chế Ichihara； Nhà máy Eizen
6

Các loại plastic

Bao bì, vỏ nhựa
Rác giấy Rác không cháy được

Giấy cũ, 

quần áo cũ

Chai pet

Lon, chai thủy tinh
Đồ sứ, thủy tinh Rác cỡ lớn

Rác cháy được

Rác phải đốt
Những đồ

không thu gom

Cỏ, cành cây



RÁC CHÁY ĐƯỢC, 

RÁC PHẢI ĐỐT３２

KHU XỬ LÝ CUỐI CHO RÁC THẢI CHUNG７









K H U  T H U  G O M  T Ậ P  T R U N G

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG 

KHU VỰC NAM CHITA

（ゆめくりん）TỪ THÁNG 4/2022
５

Trung tâm tái chế Eisen Kitayama

KHU THU RÁC 

TÁI CHẾ ICHIHARA

CỎ, CÀNH CÂY６

４
LỊCH THU GOM 

THEO KHU VỰC

Liên lạc tới phòng môi trường để biết địa điểm thu gom

Khu vực Hàng tháng Khu vực Hàng tháng

Thứ 3 

tuần đầu

Thứ 3 

tuần thứ 2

Thứ 5 

tuần đầu

Thứ 5 

tuần thứ 2

THỨ 2・THỨ 5 

HÀNG TUẦN

THỨ 3・THỨ 6 

HÀNG TUẦN

Khu thu gomたけとよ・おおあし, thu gom rác tái chế, 

mở cửa hàng ngày.

Mở cửa : Thứ 2 ~ chủ nhật (cả ngày lễ)

Thời gian : 9:00 ~ 15:00  ※Nghỉ tết từ 31/12 ~ 3/1

Tiền phí : Miễn phí

Thu gom rác cỡ lớn, rác nhựa mục ①, rác ở mục ②.

 Không thu gom rác của người sống ở vùng khác, rác của các công ty.

 Đối với rác nhựa, giấy, cần cho vào túi bóng buộc lại để không bị gió

thổi bay. (Không cần sử dụng túi rác quy định cũng OK)

 Không tự ý lấy đồ (rác đã vứt) ở đây mang về.

 Đồ gốm sứ, thủy tinh nếu vứt số lượng nhiều thì hãy gọi điện tới 

phòng môi trường để trao đổi.

Mở cửa : Thứ 2 ~ thứ 7 (cả ngày lễ)

Thời gian : 8:30 ~ 16:15

※Thứ 7 mở cửa từ 8:30 ~ 13:00

Ngày nghỉ : Chủ nhật, tết (31/12 ~ 3/1)

Tiền phí : Hộ gia đình 100¥／10kg

Doanh nghiệp 200¥／10kg

Rác thu gom: Rác cháy được,

Rác không cháy được, 

Rác cỡ lớn.

Cần đăng kí với phòng môi trường trước khi vào

Mở cửa : Thứ 5 (cả ngày lễ)

Thời gian : 13:00 ~ 16:00

Rác thu gom: Đồ gốm sứ, thủy tinh, gạch, cát, đất,...

Địa chỉ: 362 Futatsumine, thị trấn Taketoyo

Mở cửa : Thứ 2 ~ thứ 7

Thời gian : 8:30 ~ 12:00

13:00~ 16:30

Địa chỉ: Taketoyo, Ooaza Fuki Teraushiro 70

Mở cửa : Thứ 2 ~ thứ 3, thứ 5 ~ thứ 7

Thời gian : 9:00 ~ 15:00


